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Cấp Độ: Có hai cấp độ: tiêu chuẩn và lớn.
Hình Dạng Mặt: Có các loại mặt mũi như:

Lõm
Phẳng
Bước Đôi
Lồi

Chất Liệu và Quy Trình Sản Xuất:
Chất Liệu: Mũi khoan được chế tạo từ thép được tôi luyện cứng, đảm bảo độ
bền và khả năng chịu mài mòn cao.
Mũi Típ Chất Lượng Cao: Sử dụng đầu insert tip loại cao cấp và hạng nhất
để kéo dài tuổi thọ của mũi khoan.
Kiểm Soát Chất Lượng: Từ mũi khoan nhỏ đến lớn, tất cả đều được sản xuất
dưới quy trình kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt, sử dụng nguyên liệu thô chất
lượng cao và kỹ thuật tiên tiến.

 

Đường Kính Mũi Khoan
(mm)

Trọng Lượng
(kg)

Búa Tiêu Chuẩn Đường Kính
Búa (mm)

2 3/4” (70) 2.5 ACE20 62
3 1/8” (80) 2.7
3 3/4” (90) 4.6 ACE30, TG35 79, 85
3 7/8” (100) 5.4
4 1/8” (105) 8.4 TG40 98
4 1/2” (115) 9.2

5” (127) 10.3
5 1/2” (140) 17.3 TG50 118
5 3/4” (146) 18
6 1/2” (165) 27.6 TG60 142
6 3/4” (172) 30.4
7 1/2” (191) 33.5
7 7/8” (200) 52 TG80 182
8 1/2” (216) 56
9 1/2” (241) 62

10” (254) 83 TG100 225
11 7/8” (302) 107
11 7/8” (302) 163 TG120 274
12 1/4” (311) 144

15” (381) 198
15” (381) 255 TG320S 320

20” 5/8 (525) 405
17” 1/2 (445) 372 TG370 376



26” 9/16 (675) 722
22” (559) 588 TG450S 415

23 5/8” (600) 648
24” (610) 670

27 3/4" (705) 1,116 TG550 530
29 1/8" (740) 1,130
30 1/2” (775) 1,234 TG640S 640
38 3/8” (975) 2,350

40” (1016) 3,420 TG800 800
43” (1092) 3,550

46 1/4” (1175) 3,634
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